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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm): a. Trong các số dưới đây, tỉ số phần trăm là:
A.                        B.                                C.                       D. 
      b. 95% đọc là:
A. Chín mươi lăm phần trăm.           	  B. Chín lăm phần một trăm.
C. Chín mươi năm phần một trăm.         D. Chín lăm phần trăm.             
Câu 2: (1 điểm) a. 2,5 cm trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 có độ dài trên thực tế là:
A. 25 cm             B.  2 50 cm              C. 2 500 cm           D. 2 5000 cm
b. 25% của 280 kg là:
A. 70 kg             B.  75 kg              C. 65 kg           D. 80 kg
Câu 3: (1 điểm) a. Một khối kim loại dạng hình lập phương có cạnh là 11 cm. Vậy thể tích của khối kim loại đó là:
A. 121 cm3                  B. 1331 cm3                 C. 1221 cm3          D. 484 cm3     
b. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 12 cm, 9cm, 15 cm. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 1260 cm3                  B. 2610 cm3                 C. 2160 cm3          D. 1620 cm3    
 Câu 4: (1 điểm) Nối ô cột bên trái với ô cột bên phải để chọn cách viết tỉ số phần trăm cho phù hợp.
	
	
	85%

	
	
	50%

	
	
	60%

	
	
	12%   


Câu 5: (1điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	a) 2 m3 x 18,5 = …………..m3                                     
	c) 84 cm3 x 1000 = …………….cm3

	b) 12 m3 415 dm3 = ................... dm3
	d) 38,7 m3 : 0,01 = ……………. m3


Câu 6: (1điểm)
a. Nửa chu vi của mảnh đất là 100 m. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài mảnh đất đó là bao nhiêu?
A. 20 m                  B. 25 m                     C. 50 m                         D. 80 m   
b. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm2. Cạnh của hình lập phương đó là:
A. 2 cm                     B. 3 cm                       C. 5 cm                      D. 6 cm
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm )
Bài 1: (2 điểm) Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4 m và sâu 1,5 m. Người ta muốn ốp gạch men xung quanh thành bể bơi.
a) Tính phần diện tích được ốp gạch men (diện tích mạch vữa không đáng kể).
b) Tính số tiền cần trả để ốp gạch, biết cứ ốp 1m2 gạch men hết 190 000 đồng.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Bài 2: (2 điểm) Chị Thảo có một hộp kẹo gồm 80 chiếc kẹo táo, kẹo chanh và kẹo cam. Số kẹo táo chiếm 50% tổng số kẹo trong hộp. Số kẹo chanh bằng 20% số kẹo táo trong hộp. Hỏi hộp kẹo của chị Thảo có bao nhiêu chiếc kẹo cam?
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